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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯỚNG HOÁ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Bản án số: 25/2018/HS-ST 

Ngày: 19-7-2018 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Trung. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Tâm. 

                                         Ông Nguyễn Thành Biên. 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Tú Oanh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Hòa - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 18/2018/TLST-HS ngày 05/6/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

23/2018/QĐXXST-QĐ ngày 04 tháng 7 năm 2018, đối với các bị cáo: 

Phan Hoàng L, sinh năm 1990 tại Thừa Thiên Huế; nơi ĐKNKTT: Số 56 đường T, 

thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi tạm trú: Khóm Đ, thị trấn L, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị; nghề nghiệp: Không nghề; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Hoàng L2 và bà 

Huỳnh Thị Túy N; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 

09/01/2018, giam từ ngày 17/01/2018, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công 

an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bị cáo có mặt. 

Lục Doanh T , sinh năm 1990 tại tỉnh Bắc Cạn; nơi cư trú: Khóm 7, thị trấn K, 

huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: 

Nùng; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lục Văn L, 

sinh năm 1962 và bà Lê Thị Cẩm L, sinh năm: 1964; có vợ Lê Thị Diệu Liên, sinh 

năm 1993 và có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tháng 12 năm 2009, bị 

Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tuyên 06 tháng nhưng cho 

hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản"; Ngày 16/9/2014 bị Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tuyên 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", đến ngày 

thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã được xóa án tích. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ 
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ngày 09/01/2018, giam từ ngày 17/01/2018, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ 

Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bị cáo có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Lục Doanh T: Ông Đinh Trọng H - Trợ giúp viên 

pháp lý - T tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị; Có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Huỳnh Thị Túy N, sinh năm 1962; 

nơi cư trú: Khóm Đ, thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Vắng mặt. 

Anh Phan Minh Đ, sinh năm: 1988, nơi cư trú: Thôn X, xã T, huyện H, tỉnh 

Quảng Trị; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 00
h
05’ ngày 09/01/2018, phía trước nhà số 32 đường H, khóm Đ, thị 

trấn L, huyện H, Quảng Trị. Tại lề đường phía bên phải (tính theo hướng Quốc lộ 9 

đến đường Lê Hồng Phong). Phan Hoàng L và Lục Doanh T đang thực hiện hành 

vi mua, bán trái phép chất ma túy thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. 

Quá trình điều tra L và T khai nhận: 

Sau khi bàn bạc với Ka về việc mua ma túy, vào khoảng 17 - 18 giờ ngày 

08/01/2018 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ka đưa cho T 14.000.000đồng 

(13.000.000 đồng dùng mua ma túy; 1.000.000 đồng cho T chi phí). Cùng ngày, 

sau khi nhận tiền từ Ka. T từ thành phố Đông Hà, Quảng Trị đến nhà bố mẹ vợ ở xã 

T, huyện H, tỉnh Quảng Trị dùng điện thoại gọi cho L để hỏi mua ma túy với số 

tiền 13.000.000 đồng; L đồng ý bán cho T 330 viên ma túy và thống nhất địa điểm 

mua bán tại thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị. 

Để có ma túy bán kiếm lời, khoảng 21 giờ ngày 08/01/2018 L điều khiển xe mô 

tô mang biển kiểm soát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, số 2979 đi theo 

đường tiểu ngạch sang Lào gặp một người Lào (tên Mục) mua nợ khoảng 1.000 

viên ma túy, đựng trong 05 bao ni long màu xanh.  

L chia số ma túy mua được thành hai phần: 01 phần gồm 315 viên đựng trong 

hai bao ni long màu xanh; số ma túy còn lại đựng trong 03 bao ni long màu xanh và 

thuê một người Lào không quen biết vận chuyển về Việt Nam. 

Khoảng 30 phút sau khi về Việt Nam, L đến địa điểm đường nhựa khóm Tây 

Chín, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa nhận lại số ma túy từ người vận chuyển đưa về 

nhà. L lấy 03 viên (trong phần 315 viên) sử dụng; số còn lại 312 viên cho vào trong 

một bao thuốc lá nhãn hiệu Sài Gòn, cất giữ trong người. 
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Phần còn lại, số ma túy đựng trong ba bao ni long màu xanh, ngoài cùng cố định 

bằng băng keo màu đen, L cất vào bồn đựng nước (không sử dụng) đặt phía trước 

tường bên phải nhà L. 

Khoảng 23 giờ cùng ngày T (đang ở khu vực Chùa Lao Bảo) điện cho L, bảo L 

đến nhưng L không đến. Một lúc sau T gọi lại cho L hẹn L đến gặp T tại khu vực 

Cổng chợ Lao Bảo, Hướng Hóa. L đồng ý và điều khiển xe mô tô mang BKS Lào, 

số 2979 đến điểm hẹn chở T về nhà L tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, 

Hướng Hóa. Tại đây, T đưa cho L 13.000.000 đồng để mua ma túy (L đã sử dụng 

500.000 đồng mua card điện thoại). 

Sau đó L và T tiến hành giao, nhận ma túy vào thời gian và địa điểm bị cơ quan 

chức năng bắt quả tang nêu trên. Tại địa điểm này, T hỏi L “có ma túy chưa?”, L 

bảo “đợi tí” nói xong L dùng tay phải hất gói ma túy ở trên yên xe của L xuống 

đường để T lấy, thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang. T thả vỏ bao 

thuốc lá đang cầm trên tay xuống đường, tại vị trí sát bó vỉa hè đường, gần sát chân 

phía trước mặt T đang ngồi. 

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện: Vỏ bao thuốc lá T thả xuống 

đường (hiệu Sài gòn) bên trong đựng 02 gói ni long màu xanh chứa 312 viên nén, 

trên bề mặt các viên nén có dập chìm chữ WY (310 viên màu hồng; 02 viên màu 

xanh) nghi là ma túy tổng hợp; trong người L có 12.500.000đồng; trong người T có 

2.300.000đồng. (Tang vật và số tiền này đã được thu giữ). 

Khám xét khẩn cấp tại nhà L, cơ quan điều tra đã thu giữ:  

- 03 gói ni long màu xanh, kích thước mỗi gói 7x9 cm, bên trong mỗi gói có 

nhiều viên nén màu hồng. Trên bề mặt các viên nén có dập chìm chữ WY. Toàn bộ 

đựng trong 01 gói ni long xanh bên ngoài cuộn chặt bằng băng keo màu đen, kích 

thước (7 x 4.5 x 4) cm. Tất cả đã được niêm phong. 

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành 3.000.000đồng. 

Những người tên Ka; tên Mục và người Lào được L thuê vận chuyển ma túy. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra không có cơ sở để xác định nhân thân, lai lịch 

của những người này. 

Kết luận giám định số 103/KLGĐ ngày 15/01/2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự, 

Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: Các viên nén màu hồng, màu xanh trong các 

phong bì gửi đến giám định có Methamphetamine. Mẫu vật giám định trong gói 

niêm phong ký hiệu M (thu giữ tại hiện trường) có khối lượng mẫu là 29.7926 gam; 

khối lượng Methamphetamine là 4.4 gam; mẫu vật giám định trong gói niêm phong 

ký hiệu KL1 (thu giữ tại nhà Phan Hoàng L) có khối lượng mẫu là 54.5366 gam; 

khối lượng methamphetamine là 6.061 gam). Methamphetamine là chất ma túy nằm 
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trong danh mục II, STT: 67 Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ. 

Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án gồm có: 

- Một phong bì, bên trên có chữ ký của những người tham gia niêm phong và có 

đóng dấu phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, ký hiệu MT10. 

- Một máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 Pro, số kiểu máy 

SM-J730G/DS, vỏ màu đen, phần vỏ nhựa phía trên màn hình bị vỡ và một phần 

kính bảo vệ màn hình bị vỡ, rạn nứt, máy đã qua sử dụng, bên trong có gắn 01 thẻ 

sim, số thuê bao 0974057031;  Một máy điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung 

Galaxy J7+, số kiểu máy SM-C710F/DS, vỏ màu đen, đã qua sử dụng, bên trong có 

gắn 01 thẻ sim, số thuê bao 01635899835. Được niêm phong trong một phong bì 

bằng giấy (thể hiện tại biên bản niêm phong hồi 02 giờ 05 phút ngày 09/01/2018, tại 

Công an thị trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị). 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đen đã qua sử dụng (thể hiện tại 

biên bản niêm phong hồi 04 giờ 30 phút ngày 09/01/2018, tại Công an thị trấn L, 

huyện H, tỉnh Quảng Trị). 

- Một giấy chứng minh nhân dân số 197233680, mang tên Lục Doanh T, do Công 

an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 22/02/2006; 

- 01 xe môtô hai bánh, nhãn hiệu Honda, màu đỏ - trắng, số khung NZ125T3-

1066071, số máy NZ125T3E-1066071, gắn biển kiểm soát Lào số 2979, đã qua sử 

dụng. 

- Tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành: 17.800.000 đồng (Mười bảy 

triệu tám trăm nghìn đồng) 

- Ba mã tấu bằng kim loại, màu đen, kích thước lần lượt là: 80cm vị trí lưỡi rộng 

nhấ 7cm; 68.5cm vị trí lưỡi rộng nhất là 5.5cm; 55cm vị trí lưỡi rộng nhất là 4.5cm. 

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI GRAND i10, màu trắng, biển đăng ký 

74A – 070.29, số khung W1CAHN002694, số máy G3LAHM 366346. 

- 01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 011434 do Phòng CSGT – 

Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 03/10/2017, chủ xe Phan Minh Đ, Biển đăng ký 

74A-070.29, nhãn hiệu  HYUNDAI GRAND i10, màu trắng. 

- 01 giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao 

thông đang thế chấp số 832/VCB tháng 10/2017 của Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị, đối với giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

011434 do phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

03/10/2017. 



 5  

- 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 3889221 do T tâm Đăng kiểm phương tiện 

cơ giới thủy bộ Quảng Trị cấp ngày 03/10/2017 đối với xe ô tô biển kiểm soát 74A-

070.29. 

Ngày 26/01/2018 cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết 

định xử lý vật chứng số 03/PC47, trả lại tài sản là xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI 

GRAND i10, màu trắng, biển đăng ký 74A – 070.29 số khung W1CAHN002694, 

số máy G3LAHM 366346; 01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

011434 do Phòng cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

03/10/2017; 01 giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

giao thông đang thế chấp số 832/VCB tháng 10/2017 của Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị, đối với giấy chứng nhận đăng 

ký xe ô tô số 011434 do phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cấp 

ngày 03/10/2017; 01 Giấy chứng nhận kiểm định số 3889221 do T tâm Đăng kiểm 

phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị cấp ngày 03/10/2017 đối với xe ô tô biển 

đăng ký 74A-070.29 cho anh Phan Minh Đ. 

Tại phiên tòa các bị cáo Phan Hoàng L và Lục Doanh T đều khai nhận hành vi 

phạm tội của mình như cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố. 

Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Huỳnh Thị Túy N có lời khai về số tiền 3.000.000đ bị thu giữ tại nhà là tiền 

của bà nên bà yêu cầu được nhận lại (bút lục số 174-175). 

Anh Phan Minh Đ: Đã nhận lại xe ô tô và các giấy tờ liên quan. Nay anh không 

có yêu cầu gì thêm. 

Bản cáo trạng số: 23/CT-VKS-HH ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố các bị cáo Phan Hoàng L và 

Lục Doanh T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Truy tố bị cáo Phan Hoàng L 

và Lục Doanh T về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Truy tố bị cáo Phan 

Hoàng L theo điểm i, g khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự; Truy tố bị cáo Lục 

Doanh T theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đề nghị Hội 

đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Phan Hoàng L và Lục Doanh T phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”; căn cứ điểm g, i khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị HDXX tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Hoàng L từ 

8 đến 10 năm tù. Căn cứ  khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự, đề nghị HĐXX tuyêt phạt bị cáo Lục Doanh T từ 03 đến 04 năm tù; Đề nghị 

không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. Về xử lý vật chứng đề nghị 

HĐXX căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự tịch thu sung công 02 điện thoại di động 
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samsung của bị cáo L và T, số tiền 13.500.000đ, 01 mô tô nhãn hiệu hon da màu đỏ 

- trắng, số khung số khung NZ125T3-1066071, số máy NZ125T3E-1066071, gắn 

biển kiểm soát Lào số 2979. Căn cứ điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thi tiêu 

hủy một phong bì đựng mẫu ma túy trả lại sau giám định, ký hiệu MT10, 01 tối ni 

long đựng bao gói trả lại sau giám định, 01 sim điện thoại 0974.057031 và 

0163.589.9835, 03 mã tấu bằng kim loại. Trả lại cho Lục Doanh T số tiền 

1.300.000đ, 01 chứng minh nhân dân, 01 điện thoại di động masstel màu đen đã qua 

sử dụng. Trả lại cho bà Huỳnh Thị Túy N số tiền 3.000.000đ. về án phí: Căn cứ 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo Lục Doanh T đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 

251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự sử phạt bị cáo Lục Doanh T 

từ 24 đến 30 tháng tù.  

Bị cáo Phan Hoàng L nói lời sau cùng: Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Bị cáo Lục Doanh T nói lời sau cùng:Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Quảng Trị, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa, điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào có ý kiến khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa là khách quan, hoàn toàn phù hợp với 

kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ 

sở để Hội đồng xét xử khẳng định: Khi nghe Lụ Doanh T điện thoại hỏi mua ma 

túy tổng hợp về Việt Nam để bán. Sau khi mua được ma túy đến khoảng 00 giờ 05 

phút ngày 09/01/2018, tại phía trước nhà số 32 đường Hoàng Diệu, Khóm Đ, thị 

trấn L, huyện H, tỉnh Quảng Trị các bị cáo Phan Hoàng L và Lục Doanh T đang 

thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì bị cơ quan chức năng phát 

hiện, bắt quả tang, tiến hành kiểm tra thu giữ được 312 viên nén (trong đó 310 viên 

màu hồng và 02 viên màu xanh), trên bề mặt các viên có dập chìm chữ WY có tổng 
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khối lượng chất Methamphetamine là 4.4gam. Cùng ngày cơ quan chức năng tiến 

hành khám xét khẩn cấp tại nhà bị cáo Phan Hoàng L phát hiện và thu giữ được 03 

gói ni long màu xanh, bên trong mỗi gói có nhiều viên nén màu hồng, trên bề mặt 

các viên nén có dập chìm chữ WY có tổng khối lượng chất Methamphetamine là 

6.061gam, bị cáo L cất dấu số ma túy này nhằm mục đích vừa sử dụng, vừa bán để 

kiếm lời. Như vậy tổng khối lượng Methamphetamine mà L dùng để mua bán là 

10.461gam. Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT 67, 

Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Hành vi phạm tội của 

các bị cáo đã cố ý xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất 

ma túy, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Từ các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để khẳng 

định hành vi phạm tội của bị cáo Lục Doanh T và Phan Hoàng L đã phạm tội "Mua 

bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Lục Doanh T phải chịu hình phạt được quy định 

tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự. Bị cáo Phan Hoàng L phải chịu hai tình tiết 

tăng nặng định khung là "qua biên giới" và "...Methamphetamine có khối lượng 

...từ 05 gam đến dưới 30 gam" được quy định tại điểm g, i khoản 2 Điều 251 Bộ 

luật hình sự. 

 Xét vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng bị cáo Lục Doanh T là 

người chủ động liên L với bị cáo Phan Hoàng L để mua ma túy, còn bị cáo Phan 

Hoàng L sau khi bị cáo Lục Doanh T đặt vấn đề mua ma túy, nên đã qua Lào mua 

ma túy về bán lại cho Lục Doanh T để kiếm lời, đang thực hiện hành vi mua bán thì 

cả hai bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.   

 [3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

các bị cáo thấy rằng: Bị cáo Lục Doanh T có nhân thân xấu. Tháng 12 năm 2009, bị 

Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tuyên 06 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản"; Ngày 16/9/2014 bị Tòa án nhân dân huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tuyên 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Trong quá 

trình điều tra và tại phien tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

Đối với tài liệu xác nhận bố, mẹ của Lục Doanh T là những người đã chiến đấu 

và phục vụ chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía bắc thuộc  C12 T đoàn 522 quân 

đoàn 26 nên cần áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của các bị cáo; đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng 

Hóa, tỉnh Quảng Trị và người bào chữa cho bị cáo Lục Doanh T tại phiên tòa Hội 

đồng xét xử thấy cần xử phạt nghiêm khắc và cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho xã 

hội và phòng ngừa chung. 
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Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 

2015 quy định "người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu động đến năm 

trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản...". Do đó các bị cáo có thể 

bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và 

lời khai tại phiên tòa đều cho thấy các bị cáo không có nghề, không có thu nhập ổn 

định, đang ở cùng với gia đình điều kiện kinh tế khó khăn. Vì vậy, Hội động xét xử 

quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Cần tiếp tục tạm giam các bị cáo để đảo bảo cho việc thi hành án. 

Trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở của bị cáo Phan Hoàng L là nhà bà 

Huỳnh Thị Túy N có thu giữ 3.000.000đồng. Bà N khai có đưa cho bị cáo L cất 

giúp số tiền 3.000.000đồng, lời khai của bị cáo L hoàn toàn khớp với lời khai của 

bà Huỳnh Thị Túy N. Hội đồng xét xử xét thấy số tiền này là của bà Huỳnh Thị 

Túy N, không liên quan đến hành vi phạm tội, căn cứ khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình 

sự; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bà Huỳnh Thị Túy 

N. 

[4] Về xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án: Đối với các viên ma 

túy còn lại sau giám định được niêm phong trong một phong bì có đóng dấu 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị ký hiệu MT10 là vật cấm lưu 

hành; 01 túi ni long đựng bao gói trả lại sau giám định và ba mã tấu bằng kim 

loại, màu đen, kích thước lần lượt là 80cm vị trí lưỡi rộng nhất 7cm; 68.5cm 

vị trí lưỡi rộng nhất là 5.5cm; 55cm vị trí lưỡi rộng nhất là 4.5cm là vật không 

có giá trị. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a, c khoản 

2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy; 

Đối với 01 máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galasy J7 Pro màu 

đen, phần võ nhựa phía trên màn hình bị vỡ và một phần kính bảo vệ màn 

hình, rạn nứt đã qua sử dụng của Lục Doanh T; 01 máy nhãn hiệu Samsung 

Galaxy J7 võ màu đen đã qua sử dụng của Phan Hoàng L được niêm phong 

trong một phong bì bằng giấy thể hiện tại biên bản niêm phong hồi 02 giờ 05 

phút ngày 09/01/2018, tại Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa; 01 xe 

mô tô hai bánh, nhãn hiệu Honda, màu đỏ-trắng số khung NZ125T3-1066071, 

số máy NZ125T3E-1066071, gắn biển kiểm soát Lào số 2979 đã qua sử sụng 

của bị cáo Phan Hoàng L và  01 sim có số thuê bao 01635899835 của Phan 

Hoàng L; 01 sim có số thuê bao 0974057031 của Lục Doanh T  và số tiền 

13.500.000đồng là những vật chứng mà các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội 

được thu giữ trong quá trình điều tra. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu, nộp 

ngân sách nhà nước. 

- Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân 197233680 tên Lục Doanh T do Công 

an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 22/02/2006 là giấy tờ tùy thân; 01 điện thoại di động 
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nhãn hiệu Masstel màu đen đã qua sử dụng và số tiền 1.300.000đồng là tài sản của 

bị cáo Lục Doanh T không liên quan đến hành vi phạm tội (số tiền này bị tạm giữ 

trong số tiền 2.300.000đ). Căn cứ khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 3 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Lục Doanh T. 

Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý theo biên bản giao nhận ngày 

25/6/2018. 

 [5] Về các vấn đề khác: Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại tài sản và các giấy tờ liên 

quan đối với chiếc xe ô tô biển kiểm soát 74A-070.29 cho anh Phan Minh Đ. Xét 

việc trả lại của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị là phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

[6] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án 

buộc các bị cáo Phan Hoàng L và Lục Doanh T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng 

tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm g, i khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 1 Điều 38 

Bộ luật hình sự đối với bị cáo Phan Hoàng L. 

Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật 

hình sự đối với Lục Doanh T. 

Căn cứ điểm a, c khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2, 

điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội  

1. Tuyên bố các bị cáo Phan Hoàng L và Lục Doanh T phạm tội "Mua bán trái 

phép chất ma túy". 

Xử phạt bị cáo Phan Hoàng L 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ 09/01/2018. 

Xử phạt bị cáo Lục Doanh T 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ 09/01/2018. 

2. Về xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án: Tịch thu tiêu hủy một 

phong bì có đóng dấu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị ký hiệu 

MT10; 01 túi ni long đựng bao gói trả lại sau giám định và ba mã tấu bằng kim 

loại, màu đen, kích thước lần lượt là 80cm vị trí lưỡi rộng nhất 7cm; 68.5cm vị trí 

lưỡi rộng nhất là 5.5cm; 55cm vị trí lưỡi rộng nhất là 4.5cm. Tịch thu nộp ngân 
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sách nhà nước số tiền 13.500.000đồng (mười ba triệu năm trăm ngàn đồng); 01 

máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galasy J7 Pro màu đen, phần võ nhựa 

phía trên màn hình bị vỡ và một phần kính bảo vệ màn hình, rạn nứt đã qua sử 

dụng; 01 máy nhãn hiệu Samsung Galaxy J7 võ màu đen đã qua sử dụng được 

niêm phong trong một phong bì bằng giấy thể hiện tại biên bản niêm phong hồi 02 

giờ 05 phút ngày 09/01/2018 tại Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị; xe mô tô hai bánh, nhãn hiệu Honda, màu đỏ-trắng số khung NZ125T3-

1066071, số máy NZ125T3E-1066071, gắn biển kiểm soát Lào số 2979 đã qua sử 

dụng và 01 sim có số thuê bao 01635899835; 01 sim có số thuê bao 0974057031. 

Trả lại cho bị cáo Lục Doanh T 01 giấy chứng minh nhân dân 197233680 tên Lục 

Doanh T do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 22/02/2006; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Masstel màu đen đã qua sử dụng thể hiện tại biên bản niêm phong hồi 04 

giờ 30 phút ngày 09/01/2018 tại Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị và số tiền 1.300.000đồng (một triệu ba trăm ngàn đồng). Trả lại cho bà 

Huỳnh Thị Túy N số tiền 3.000.000đồng (ba triệu đồng). 

Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý theo biên bản giao, nhận vật 

chứng ngày 25/6/2018. 

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Phan Hoàng L và Lục Doanh T mỗi bị cáo  phải 

chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Các bị cáo, anh Phan Minh Đ có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án (19/7/2018). Bà Huỳnh Thị Túy N có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày, tính từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-TAND tỉnh Q.Trị;                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND tỉnh Quảng Trị; 

-VKSND huyện Hướng Hóa. 

-Công an huyện Hướng Hóa; 

-Chi cục THADS huyện H.Hóa; 

-Cơ quan thi hành án hình sự; 

-Các bị cáo; 

-Người có quyền lợi nghĩa vụ 

 liên quan đến vụ án; 

-Thi hành án hình sự;                                                                   Nguyễn Văn Trung 

-Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                  

                                                                                   

 

 

 

 


